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Bài tập 3


ĐÁP ÁN BÀI TẬP 3
LÝ THUYẾT HÃNG – CHI PHÍ SẢN XUẤT 
VÀ TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN
Bài 1:  Bạn là người chủ một xí nghiệp đang tìm người để lấp vào vị trí trống trên một dây chuyền sản xuất. Bạn quan tâm nhiều hơn đến năng suất lao động trung bình hay năng suất biên của lao động đối với người cuối cùng được thuê? Nếu bạn nhận ra rằng năng suất lao động trung bình trong xí nghiệp của bạn bắt đầu giảm, bạn có thuê thêm bất kỳ công nhân nào nữa không? Tình huống này hàm ý gì về năng suất biên của công nhân sau cùng được thuê?
Để giải bài tập này, bạn cần xem kỹ hình 6.1 – chương 6!
Trong tình huống này, bạn là chủ một xí nghiệp đang tìm người để lấp một vị trí trống trong dây chuyền sản xuất. Như vậy, điều bạn cần quan tâm là người được thuê đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tổng sản lượng (hay nói cách khác, một lao động tăng thêm này sẽ làm cho tổng sản lượng thay đổi ra sao). Đó chính là năng suất biên chứ không phải năng suất trung bình.
Theo lý thuyết đã học, năng suất trung bình bắt đầu giảm tại điểm nó cắt năng suất biên (MP = AP). Tại đây, thêm nhiều công nhân hơn dẫn đến năng suất trung bình giảm trong khi tổng sản lượng vẫn còn tăng (trong hình 6.1 tổng sản lượng tăng từ B đến C). Chỉ khi tổng sản lượng bắt đầu giảm (sau C), bạn nên dừng ngay việc thuê mướn.

Hiện tại, năng suất trung bình trong xí nghiệp của bạn bắt đầu giảm. Điều này hàm ý năng suất biên của công nhân được thuê mướn sau sẽ thấp hơn năng suất trung bình của các công nhân được thuê trước đó.
Bài 2: Điền vào các giá trị còn trống của bảng bên dưới
	Lượng đầu vào biến đổi
	Tổng sản lượng
	Sản phẩm biên của đầu vào biến đổi
	Sản phẩm trung bình của đầu vào biến đổi

	0
	0
	0
	0

	1
	150
	150
	150

	2
	300
	150
	200

	3
	500
	200
	500/3

	4
	760
	160
	190

	5
	910
	150
	182

	6
	900
	-10
	150


Bài 3:  Một doanh nghiệp cần hai yếu tố sản xuất K và L để sản xuất sản phẩm X. Biết doanh nghiệp này chi ra khoản tiền là 300 để mua hai yếu tố với giá PK = 10, PL=20.
Hàm sản xuất được cho: Q = K(L-2)

a) Xác định hàm năng suất biên của các yếu tố K và L. Xác định MRTS.
Ta có hàm sản xuất: Q = K(L-2) = K*L -2*K
MPK = dQ/dK = L – 2
MPL = dQ/dL = K

Tỉ suất biên sự thay thế kỹ thuật K cho L là: 

MRTS = -(K/(L = MPL/MPK =K/(L-2) (=PL/PK = 2).
b) Bằng cách áp dụng Lagrange hãy tìm phương án sản xuất tối ưu và sản lượng tối đa đạt được. 
Mục tiêu là tối đa hoá sản lượng với hàm sản xuất Q = K(L-2) trong điều kiện ràng buộc với tổng chi phí là: 300 =10K +20L ( ta có hàm mục tiêu như sau:
Max l   = K(L-2)– ((10K + 20L – 300) 




    K, L
Cực đại của hàm số khi đạo hàm bậc 1 bằng 0 và đạo hàm bậc 2 âm. Ta có:
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Giải hệ này ta sẽ tìm ra được L* = 8,5; K* = 13 và ( =13/20 là lời giải tối ưu.

Sản lượng tối đa đạt được: Q = 13(8,5-2) = 84,5.
c) Nếu muốn sản xuất 120 sản phẩm X thì phương án sản xuất tối ưu với chi phí tối thiểu là bao nhiêu?

Tương tự như trên, ta cũng có thể áp dụng phương pháp Lagrange để tối thiểu hoá chi phí với mức sản lượng là 120 sản phẩm. Hàm mục tiêu như sau:
Min l   = 10K + 20L – ({K(L-2)–
120}



    K, L
Đạo hàm riêng phần theo K, L. Ta có:
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Giải hệ phương trình (2d), (2e), (2f) ta có: K* = 
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, L* = 2+
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.
Chi phí tối thiểu: C = 10*
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+20*(2+
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)=350.
Bài 4: Người cô của bạn suy nghĩ về việc mở cửa hàng bán dụng cụ gia đình. Cô ước tính chi phí sẽ lên đến 500.000 $/năm để thuê cửa hàng và mua hàng dự trữ. Thêm vào đó, cô phải từ bỏ công việc kế toán với mức lương 50.000$/năm.
a) Hãy xác định chi phí cơ hội.
b) Chi phí cơ hội của cô khi kinh doanh cửa hàng bán dụng cụ gia đình trong một năm là bao nhiêu? Nếu nghĩ rằng có thể bán 510.000 $ hàng hóa trong một năm, cô bạn có nên mở cửa hàng đó hay không? Hãy giải thích.
Bài 5: Công ty A sản xuất sản phẩm X, sau đó bán chúng đến từng nhà. Sau đây là mối quan hệ giữa số công nhân và sản lượng của Công ty A mỗi ngày:
	Số công nhân
	Sản lượng
	Sản phẩm
cận biên
	Tổng
chi phí
	Tổng chi phí
bình quân
	Chi phí biên

	0
	0
	0
	0
	-
	0

	1
	20
	20
	300
	15
	15

	2
	50
	30
	400
	8
	3,33

	3
	90
	40
	500
	5,56
	2,5

	4
	120
	30
	600
	5
	3,33

	5
	140
	20
	700
	5
	5

	6
	150
	10
	800
	5,33
	10

	7
	155
	5
	900
	5,81
	20


a) Hãy điền vào cột sản phẩm cận biên. Bạn thấy số liệu trong cột đó thay đổi như thế nào? Hãy giải thích.
Dựa trên giá trị có được của tổng sản lượng ta có được các giá trị sản phẩm cận biên tương ứng như bảng trên. Qua đó ta thấy: sản phẩm cận biên ban đầu có xu hướng tăng và đạt cực đại tại giá trị 40 (tương ứng số lượng công nhân =3), sau đó giảm dần. Điều này là do quy luật năng suất biên giảm dần: giả định rằng trong trường hợp này các đầu vào khác của hãng là không đổi, cho số lượng lao động tăng dần ( theo quy luật tổng sản lượng đầu ra tăng theo tỷ lệ giảm dần.
b) Doanh nghiệp phải chi phí cho công nhân 100$/ngày và có chi phí cố định là 200$. Hãy dùng thông tin này để điền vào cột tổng chi phí (xem bảng).
c) Từ tổng chi phí đã tính ở câu b và tổng sản lượng đã cho ban đầu ta tính được tổng chi phí bình quân AC = TC/Q. Số liệu trong cột này cho thấy ban đầu AC có xu hướng giảm: từ 15 đến ACmin =5 sau đó tăng dần ( Hình dung được AC có dạng chữ U.
d) Tương tự, ta cũng tính được MC tại các mức tổng sản lượng cho trước ứng với tổng chi phí: MC = (TC/(.Q ( có được giá trị trong bảng. Xu thế thay đổi của MC tương tự như AC.
e) Hãy so sánh cột sản phẩm cận biên và chi phí cận biên. Giải thích mối quan hệ.

Xu hướng thay đổi về giá trị của sản phẩm cận biên và chi phí biên là ngược nhau. Cụ thể, trong điều kiện các yếu tố đầu vào khác không thay đổi, khi số công nhân tăng sản phẩm cận biên tăng dần ( đạt cực đại sau đó giảm xuống; Trong khi đó, chi phí biên giảm dần đến cực tiểu sau đó tăng lên. Xu hướng thay đổi của hai đại lượng này một lần nữa phản ánh cụ thể quy luật năng suất biên giảm dần…..
Bài 6: Bạn đang suy tính về việc xây dựng một quầy bán nước chanh. Toàn bộ quầy tốn 200$. Nguyên liệu cần thiết để chế biến mỗi cốc nước chanh là 0,5$.
a) Tính chi phí cố định của bạn khi thực hiện hoạt động kinh doanh này? Chi phí biến đổi cho mỗi cốc nước chanh là bao nhiêu?
Chi phí cố định khi thực hiện hoạt động kinh doanh này là chi phí để xây dựng quầy: FC = 200$.
Chi phí biến đổi cho mỗi cốc nước chanh: AVC = 0,5$.
b) Hãy lập bảng để chỉ ra tổng chi phí, chi phí bình quân và chi phí cận biên cho mỗi các mức sản lượng thay đổi từ 0 đến 10 thùng (1 thùng = 16 cốc). Hãy vẽ 3 đường chi phí trên.

Bài 7: Hàm tổng chi phí ngắn hạn của một công ty được cho bởi phương trình 

C = 190 + 53Q, trong đó C (10.000$) là tổng chi phí và Q (10.000 sản phẩm) là tổng sản lượng.
a) Định phí của công ty bằng bao nhiêu?

b) Nếu công ty sản xuất 100.000 đơn vị sản phẩm, biến phí trung bình của công ty bằng bao nhiêu?

Chi phí biên trên một đơn vị sản phẩm bằng bao nhiêu?

Định phí trung bình của Công ty bằng bao nhiêu?

c) Giả sử Công ty đi vay tiền và mở rộng nhà máy của mình. Định phí của Công ty tăng lên 50.000$ nhưng biến phí giảm xuống còn 45.000$ trên 10.000 đơn vị sản phẩm. Chi phí trả lãi (I) cũng có mặt trong phương trình. Mỗi phần trăm lãi suất tăng thêm làm chi phí tăng thêm 30.000$. Hãy viết phương trình chi phí mới.
Bài 8: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cắt cỏ của Bob là doanh nghiệp cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận . Bob nhận cắt mỗi bãi cỏ với giá 27$. Tổng chi phí mỗi ngày của anh ta là 280$, trong đó 30$ là chi phí cố định. Anh ta cắt 10 bãi cỏ mỗi ngày. Bạn có thể nói gì về quyết định trong ngắn hạn của Bob về việc đóng cửa và quyết định dài hạn về việc rời bỏ thị trường?
Bài 9: Giả sử hàm tổng chi phí về sản phẩm X của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn là: TC = Q2 + 50Q + 500.

a) Xác định hàm chi phí biên MC.

b) Nếu giá thị trường là P = 750, để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ sản xuất bao nhiêu sản phẩm? Tính tổng lợi nhuận đạt được?

c) Nếu giá sản phẩm X là P = 450, thì doanh nghiệp quyết định sản xuất ở mức sản lượng nào? Tổng lợi nhuận đạt được?

Bài 10: Số liệu về sản lượng và chi phí biến đổi của một xí nghiệp sản xuất sản phẩm X thuộc thị trường cạnh tranh hoàn toàn:

	X (SP)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	TVC (đ)
	100
	160
	200
	220
	240
	270
	320
	400
	560
	860


Biết rằng chi phí cố định trung bình ở mức sản lượng thứ 10 là 70 đ/sp.
a) Xác định ngưỡng ngừng hoạt động và ngưỡng sinh lời của xí nghiệp.

b) Nếu giá sản phẩm trên thị trường là 300 đ/sp. Mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận là bao nhiêu? Tổng sản lượng tối đa là bao nhiêu?
c) Nếu giá sản phẩm giảm còn  50 đ/sp. Xí nghiệp giải quyết như thế nào là tốt nhất? Tại sao?
(((((
Have fun!
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